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Đề 10 

1. 

a.Ghi phần trả lời thích hợp vào chỗ trống: 

Các số: 69 ; 99 ; 29 ; 65 ; 25 ; 100 được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 

……………………………………………………………………………… 

b.Điền dấu ( > , < , = ) thích hợp vào chỗ chấm 

3dm ….. 20cm                          40cm ….. 4 dm 

2.Nối hai số có tổng bằng 100 

 

3.Tính 

9 + 64 = ……………. 

78 – 16 = …………… 

37 + 18 = …………… 

35kg – 12kg + 40kg = ………….. 

b.Tìm x, biết: 

54 + x = 79  

……………………….. 

……………………….. 

68 – x = 27 

……………………….. 

……………………….. 



Học 360.net – Tài liệu học tập, bài giảng miễn phí 
 
 
4.Thùng thứ nhất chứa 85 lít dầu, thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 13 lít dầu. 

Hỏi thùng thứ hai chứa bao nhiêu lít dầu? 

Bài giải 

………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. 

5. 

 

Ghi số thích hợp vào chỗ trống: 

Cả hai hình A và B có: 

-Tất cả …….. hình tam giác 

-Tất cả …….. hình tứ giác 
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